
Phụ lục I 

CÁC ĐỊA ĐIỂM, MỐC THỜI GIAN NGƯỜI ĐI ĐẾN, VỀ TỪ  

YÊU CẦU CÁCH LY TẬP TRUNG ĐỂ PHÒNG, CHỐNG COVID-19 

(Kèm theo Công văn số:            /UBND-KGVX  ngày        /        /2021  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam) 
 

TT Địa điểm Thời gian 

HẢI DƯƠNG 

1 Trường Tiểu học Chu Văn An, Sao Đỏ, Chí Linh Ngày 17/01/2021 

2 Đám cưới tại thôn Quế Lĩnh, Thượng Quận, Kinh Môn Ngày 23-24/01/2021 

3 Đám cưới tại Hoàng Tân, thôn Đạo Xá, Chí Linh Ngày 23/01/2021 

4 Đám cưới tại Long Xuyên, Kinh Môn 
Sáng ngày 

23/01/2021 

5 Đám cưới tại thôn Ngư Uyên, Long Xuyên, Kinh Môn Ngày 24/01/2021 

6 Chợ xóm dân cư Dương Nham, Phạm Thái, Kinh Môn Ngày 20-26/01/2021 

07 Chợ Hoàng Tiến, Hoàng Tiến, Chí Linh 
Ngày 20-22/01 và  

ngày 24-25/01/2021 

08 
Phòng khám đa khoa Côn Sơn, QL37, Cộng Hòa,  

Chí Linh 
Ngày 23/01/2021 

09 Lẩu nấm Trần Phố, Sao Đỏ, Chí Linh Ngày 23/01/2021 

10 
Siêu thị Lan Chi, Kinh Môn 

Siêu thị Lan Chi, Sao Đỏ, Chí Linh 
Ngày 23-24/01/2021 

11 Tạp hóa Cường Na, Đìa Mối, An Sinh, Kinh Môn Ngày 23/01/2021 

12 Chợ Sao Đỏ, TT Sao Đỏ, Chí Linh Ngày 24/01/2021 

13 
Cửa hàng thế giới di động, Cách ngã 3 Sao Đỏ 50m, về 

phía Hải Dương 
Ngày 24/01/2021 

14 Cửa hàng Mẹ và bé, Bến Tắm, Chí Linh Ngày 24/01/2021 

15 
Tiệm trà chanh 1975, sô 233 Nguyễn Trãi, Sao Đỏ,  

Chí Linh 
Ngày 24/01/2021 

16 
Hiệu thuốc Tiến Huyền, đối diện chợ An Sinh, An Sinh, 

Kinh Môn 
Ngày 25/01/2021 

17 
Nhà thuốc Hùng Nhung, số 110 đường Hữu Nghị,  

Chí Linh 
Ngày 25/01/2021 

18 Phòng khám đa khoa Hải Dương, Sao Đỏ, Chí Linh Ngày 26/01/2021 

19 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, số 1199, 

Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh 
Ngày 26/01/2021 

20 Nhà thuốc Thềm Xuyến, Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh Ngày 26/01/2021 

21 Chợ Thanh Tân, Lê Lợi, Chí Linh Ngày 27/01/2021 
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22 Chợ Khê Khẩu, Văn Đức, Chí Linh Ngày 27/01/2021 

23 Chợ An Sinh, An Sinh, Kinh Môn Ngày 27/01/2021 

24 Đám cưới ở Quảng Tân, Nam Tân, Nam Sách Ngày 18/01/2021 

25 Đám cưới tại xã Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương Ngày 17/01/2021 

26 Quán nhà Dũng, Mai ở ngã tư Nẫm, Kim Điền, Hưng Đạo 
Chiều ngày 

26/01/2021 

27 
Phòng cắt – công ty POYUN, KCN Cộng Hòa, phường 

Cộng Hòa, TP Chí Linh, Hải Dương 
 

28 
Xe khách từ Hạ Long, Quảng Ninh về Long Xuyên,  

Kinh Môn, Hải Dương 
Ngày 23/01/2021 

29 
Xe khách từ Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương về Hạ 

Long, Quảng Ninh 
Ngày 24/01/2021 

30 
Nhà hàng Việt Tiên Sơn, 39 QL 18, phường Sao Đỏ,  

Chí Linh 

Ngày 23 và 

24/01/2021 

31 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, số 1199, 

Nguyễn Trãi, Sao Đỏ, Chí Linh 
Ngày 26/01/2021 

32 Nhà hàng Lẩu Nai  
18h30 ngày 

24/01/2021 

33 Hát karaoke tại nhà nghỉ Phương Lâm, TP Chí Linh Tối ngày 24/01/2021 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

34 Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng Ngày 25/01/2021 

35 
Chuyến bay VJ275 từ sân bay Cát Bi về sân bay  

Tân Sơn Nhất 

10h10 ngày 

18/01/2021 

QUẢNG NINH 

36 Nhà hàng Trung Sún, Vân Đồn 
18-21h ngày 

21/01/2021 

37 
Bệnh viện đa khoa Vinmec Hạ Long, 10A Lê Thánh 

Tông, Hồng Gai, TP Hạ Long 
Ngày 23/01/2021 

38 
Nhà hàng lẩu ếch cổng vàng cơ sở II, Khu 9 TT Cái Rồng 

(cách cảng Cái Rồng 200m) 
Ngày 23/01/2021 

39 Chợ Bắc Mã, xã Bình Dương, TT Đông Triều Ngày 24/01/2021 

40 
Hành khách trên các chuyển bay xuất phát từ sân bay 

Vân Đồn và đến sân bay Vân Đồn 

Từ ngày 15-

28/01/2021 

41 Nhà hàng Talata, phường Hồng Hải, TP Hạ Long 

Ngày 09/01/2021 
42 Quán Karaoke Hải Âu, phường Hồng Hải, TP Hạ Long 

43 Quán cà phê Cam, phường Hồng Hải, TP Hạ Long 

44 Quán ăn Đông Hồ, phường Hồng Hải, TP Hạ Long 
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45 
Hội nghị điện máy Miền Bắc, khách sạn Mường Thanh 

Luxury, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long 

19h-22h ngày 

19/01/2021 

46 Cửa hàng Circle K, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long 
23h-24h ngày 

19/01/2021 

47 Văn phòng Đội tầng 5, khu điều hành CHKQT Vân Đồn 
14h-15h ngày 

22/01/2021 

48 Hiệu thuốc đối diện TTYT Vân Đồn 
19h-19h10 ngày 

22/01/2021 

49 
Đám cưới tại số 252 khu Triều Khê, Đông Triều,  

Quảng Ninh (nhà trong ngõ) 
Ngày 23/01/2021 

50 
Xe Hùng Đức biển số 14B-02.869 di chuyển từ  

Quảng Ninh về Quảng Ngãi 
Ngày 28-29/01/2021 

51 
Chợ Núi Xẻ (phường Cao Thắng, TP Hạ Long,  

Quảng Ninh) 
Ngày 25-26/01/2021 

52 Nhà hàng Trung Sún, Vân Đồn, Quảng Ninh Ngày 21-26/01/2021 

53 Cảng Cái Rồng Ngày 22/01/2021 

54 
Trường Cao đẳng Giao thông cơ điện Quảng Ninh,  

Hà Khẩu, TP Hạ Long 

8h30 ngày 

22/01/2021 

55 Siêu thị Big C, TP Hạ Long 
11h30 ngày 

22/01/2021 

56 Chợ Cái Rồng Ngày 23-26/01/2021 

57 Đền thờ Vua Lý Anh Tông, Thị trấn Cái Rồng, Vân Đồn 
10h-10h30 ngày 

27/01/2021 

58 
Quán Trung Sún (quán Container) tại Khu 2, thị trấn Cái 

Rồng, huyện Vân Đồn 
Ngày 21-28/1/2021 

59 
Nhà hàng Lẩu Hutong, Gian hàng 46B, Đường Tương 

Lai, 458 Minh Khai, Khu đô thị Times City, Hai Bà Trưng 

Ngày 28/1 (từ 13-

15h) 

60 
Trường tiểu học Thủy An (điểm lẻ), xã Thủy An, thị xã 

Đông Triều 
Ngày 17-27/01/2021 

61 
Trường tiểu học Thủy An (điểm chính), xã Thủy An, thị 

xã Đông Triều 
Chiều 21/01/2021 

62 Khoa Sản – Trung tâm Y tế Đông Triều 
7h30 ngày 

18/01/2021 

63 Chợ Đông Triều 
10h30-11h30 ngày 

18/01/2021 

64 Trạm Y tế xã Thủy An, Đông Triều 8h ngày 20/01/2021 

65 
Nhà chị Bạch Thị Hoa Sim (sinh năm 1993) gần nhà Bệnh 

nhân tại thôn An Biên, Thủy An, Đông Triều 
8h ngày 24/01/2021 
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66 
Phòng khám sản BS Quý  gần nhà Bệnh nhân tại thôn  

An Biên, Thủy An, Đông Triều 
10h ngày 24/01/2021 

67 Chợ Đạm, Chợ Đông Triều 
7h-8h30 ngày 20-

29/01/2021 

68 
Mầm non Thủy An + Lớp 1C Tiểu học Thủy An, Đông 

Triều 

7h và 15h30  ngày 

20-29/01/2021 

69 Bộ phận khai thác, công ty than Vàng Danh Ngày 13-23/01/2021 

70 Nhà hàng Thành Ngọc, TP Uông Bí 
10h30 ngày 

24/01/2021 

71 Nhà anh B.V.H (thôn 6 Nguyễn Huệ, Đông Triều) Sáng 28/01/2021 

BẮC GIANG 

72 Phòng trà Mạnh Cầu, Lịch Sơn Cẩm Lí, Lục Nam Ngày 24/01/2021 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

73 Chuyến bay VN213 từ Nội Bài đến TP Hồ Chí Minh 15h ngày 28/01/2021 

74 Đám cưới tại thôn  Xuân Dương, xã Kim Lũ, Sóc Sơn Ngày 20/01/2021 

75 Đám giỗ tại thôn Xuân Dương, xã Kim Lũ, Sóc Sơn Ngày 21/01/2021 

76 Đám cưới tại thôn Muồng Cháu, Vân Hòa, Ba Vì Ngày 18/01/2021 

77 
Quán Avengers Tea & Coffee, số 25 Ngõ 1, Hà Huy Tập, 

Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 
Ngày 24/01/2021 

78 
Quán lẩu nướng 176 cơ sở Cầu Đuống, số 25 Ngõ 1, Hà 

Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 
Ngày 24/01/2021 

79 Nhà máy Z153 Cục kỹ thuật, Đông Anh, Hà Nội Ngày 18/01/2021 

80 Đám cưới tại Thụy Việt, Thái Thụy, Thái Bình Ngày 23/01/2021 

81 Chợ Tó, Đông Anh, Hà Nội Ngày 28/01/2021 

82 Quán cơm Bình dân Bà Mận tại Ga Đông Anh 
11h-12h30 ngày 

23/01/2021 

83 
Trường Archimedes, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, 

Đông Anh 
Từ ngày 27/01/2021 

84 
Cửa hàng vật tư tại thôn Lương Nổ, xã Tiên Dương, 

huyện Đông Anh 
14h ngày 27/01/2021 

85 
Công ty Việt Quang, số 1 khu tập thể 230, xã Tiên Dương, 

huyện Đông Anh 
Ngày 27/01/2021 

86 
Nhà hàng Long Trường Quán ở xóm Thượng, xã Uy Nỗ, 

huyện Đông Anh 

11h30 ngày 

28/01/2021 

87 Quán Cà phê Linh Anh gần ngã tư 1/5 
14h-15h30 ngày 

28/01/2021 
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Ghi chú: Các địa điểm khác Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ thực hiện 

Thông báo sau theo tình hình dịch bệnh cụ thể. 

 

 

 

 

 

 

 

88 Chợ Trung tâm tổ 4, thị trấn Đông Anh 
17h30 ngày 

28/01/2021 

89 
Xưởng cơ khí của anh Th tại xóm Bãi, xã Cổ Loa, huyện 

Đông Anh 
Sáng 29/01/2021 

90 
Quán Cà phê Ngói tại Vườn Đào Phúc Lộc, xã Uy Nổ, 

huyện Đông Anh 
Sáng 29/01/2021 

91 
Nhà hàng Đảo Ngọc Lâm Tiên, xã Nguyên Khê, huyện 

Đông Anh 
11h ngày 29/01/2021 

92 Quán Hiệp Hoa gần chợ Z153, Đông Anh 
14h30 ngày 

29/01/2021 

93 
Khu C, tòa nhà Golden Mark, số 136 Hồ Tùng Mậu, 

phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm 
Ngày 28/01/2021 

94 Trường Tiểu học Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm Ngày 18-29/01/2021 

95 
Xe buýt tuyến 74 tại Hà Nội có lộ trình đi giữa Khu công 

nghệ cao Hòa Lạc - bến xe Mỹ Đình. 

Ngày 25 đến 29/1 (từ 

6-7h và 15-18h) 

THÁI NGUYÊN 

97 Tổ dân phố Đồng Dãy, thị xã Phổ Yên 
Chiều tối ngày 

23/01/2021 

98 Xóm Đồng Muốn, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên Sáng 24/01/2021 

THÁI BÌNH 

99 
Quán Hiền Bắc, Tổ dân phố số 3, TT Diêm Điền,  

Thái Thụy 

7h30-8h ngày 

28/01/2021 

100 
Quán Nước mắm Diêm Điền, Tổ dân phố số 8, Thị trấn 

Diêm Điền, Thái Thụy 

8h-8h30 ngày 

28/01/2021 

HÒA BÌNH 

101 Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc Ngày 30/01/2021 

102 Tổ 3, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình Ngày 30/01/2021 
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Phụ lục II 

CÁC ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG PHONG TỎA, GIÃN CÁCH XÃ HỘI  

THEO CHỈ THỊ 16/CT-TTg NGÀY 31/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Công văn số:            /UBND-KGVX ngày      /01/2021 của Ban chỉ đạo  

phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam) 

 

TT Địa điểm thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg Căn cứ 

HẢI DƯƠNG 

1 Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 

của Thủ tướng Chính phủ 

QUẢNG NINH 

2 Cảng hàng không, Vân Đồn, Quảng Ninh 
Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 

của Thủ tướng Chính phủ 

3 
Tổ 1, KP6, phường Hồng Hà, TP Hạ 

Long, Quảng Ninh 

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 

của Thủ tướng Chính phủ 

4 Toàn thị xã Đông Triều, Quảng Ninh 

Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 

29/01/2021 của UBND tỉnh  

Quảng Ninh 

5 Toàn huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 

30/01/2021 của UBND tỉnh  

Quảng Ninh 

BẮC NINH 

6 Xã Lâm Thao, huyện Lương Tài 
Thông báo số 18/TB-UBND ngày 

28/01/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh 

GIA LAI 

7 Phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa 
Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND ngày 

30/01/20201 của UBND tỉnh Gia Lai 
8 Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, huyện Ia Pa 

9 Toàn xã Ia Mrơn, huyện Ia Pa 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

10 
Tòa nhà T6, khu đô thị Times City, 

phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng 
 

 

Ghi chú: Các địa điểm khác Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ thực hiện 

Thông báo sau theo tình hình dịch bệnh cụ thể 
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Phụ lục III 

CÁC ĐỊA ĐIỂM ÁP DỤNG GIÃN CÁCH XÃ HỘI THEO CHỈ THỊ 15/CT-TTg 

NGÀY 27/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Công văn số:             /UBND-KGVX ngày        /       /2021  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam) 

 

TT 
Địa điểm thực hiện Chỉ thị  

số 15/CT-TTg 
Căn cứ 

1 
Các thành phố, huyện, thị xã khác thuộc 

tỉnh Hải Dương 

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 

của Thủ tướng Chính phủ 

2 
Các thành phố, huyện, thị xã khác thuộc 

tỉnh Quảng Ninh 

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/0/2021 

của Thủ tướng Chính phủ 

3 Các xã, phường còn lại của thị xã Ayun Pa Công điện khẩn số 03/CĐ-UBND ngày 

30/01/20201 của UBND tỉnh Gia Lai 4 Xã Ia Trôk, xã Kim Tân của huyện Ia Pa 

 

Ghi chú: Các địa điểm khác Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ thực hiện 

Thông báo sau theo tình hình dịch bệnh cụ thể 
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